
Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 3 (Tuyển sinh và đào tạo) 

Tiêu chuẩn 15. Giảng dạy và học tập 

Tiêu chí 15.3. Các hoạt động dạy học và thúc đẩy việc học tập suốt đời được tổ chức phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) 
Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt ra 
(ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập 
Nơi thu 
thập 

Phương pháp 
thu thập 

Dự kiến mã 
hóa 

Các hoạt động dạy và học 
thúc đẩy việc học tập suốt 
đời được tổ chức phù hợp để 
đạt được CĐR. 

1. Tạo dựng được môi trường học tập đa dạng, 
tạo thuận lợi cho việc đạt được CĐR, cho việc học 
tập, nghiên cứu và thúc đẩy NH tìm tòi học hỏi và 
khám phá kiến thức (các chương trình trao đổi, 
thực tập ngắn hạn, phục vụ cộng đồng, …). 
2. Triển khai các hoạt động học tập đa dạng (dự 
án đào tạo, đào tạo thực hành, bài tập lớn, thực tập 
tại doanh nghiệp,…). 
3. Ứng dụng các phương pháp, công nghệ giảng 
dạy hiện đại, phù hợp để đạt CĐR của các môn 
học/học phần. 

- Kế hoạch đào tạo, thời 
khóa biểu*. 
- Các dự án đào tạo, đào 
tạo thực hành, bài tập lớn, 
thực tập, ... 
- Danh mục các hình 
thức/ngành nghề đào 
tạo/bồi dưỡng*. 
- Danh mục các phương 
pháp, công nghệ, thiết bị 
giảng dạy*. 
- Các báo cáo tổng kết 
các hoạt động phục vụ 
cộng đồng. 

 

Lấy từ 
VPĐT 
của 
Trường 
hoặc 
tham 
mưu các 
đơn vị 
chức 
năng ban 
hành nếu 
thiếu 

Lấy từ VPĐT 
của Trường 
hoặc tham 
mưu các đơn 
vị chức năng 
ban hành nếu 
thiếu 

H15.15.03.01 

H15.15.03.02 

H15.15.03.03 

H15.15.03.04 

H15.15.03.05 

H15.15.03.06 

H15.15.03.07 

H15.15.03.08 

H15.15.03.09 

H15.15.03.10 

H15.15.03.11 

H15.15.03.12 

H15.15.03.13 

H15.15.03.14 

H15.15.03.15 

H15.15.03.16 

H15.15.03.17 

H15.15.03.18 

H15.15.03.19 

 



 

 

 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  
ban hành 

Nơi ban hành 
(tham mưu) 

1 H15.15.03.01 Kế hoạch đào tạo hằng năm của Trường giai đoạn 2018-2023 2018-2023 ĐHĐN 

2 H15.15.03.02 Thời khoá biểu hằng năm của Trường giai đoạn 2018-2023 2018-2023 Phòng ĐT 

3 H15.15.03.03 Văn bản ban hành các CĐR của CTĐT và các Học phần giai đoạn 2018-2023 2018-2023 Phòng ĐT  

4 H15.15.03.04 Câu lạc bộ tin học, Câu lạc bộ ngoại ngữ 2018-2023 Khoa …  

5 H15.15.03.05 Các lớp kỹ năng mềm 2018-2023 P.CTSV 

6 H15.15.03.06 Hình ảnh, thời khoá biểu sinh hoạt đầu khoá 2018-2023 P.ĐT, P.CTSV 

7 H15.15.03.07 Bài tập lớn, tiểu luận  2018-2023 
Khoa Cơ bản, 

Khoa … 

8 H15.15.03.08 Kế hoạch thực tập, thực tế ngắn hạn, tham quan doanh nghiệp   2018-2023 Các Khoa 

9 H15.15.03.09 Kế hoạch tổ chức hội thảo, toạ đàm, giao lưu các doanh nghiệp   2018-2023 P.CTSV 

10 H15.15.03.10 Kế hoạch thực tập cuối khoá   2018-2023 Các Khoa 

11 H15.15.03.11 Quyết định giao đề tài Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên  2018-2023 ĐHĐN 

12 H15.15.03.12 

Các hoạt động PVCĐ của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên:  HSV 

Các kế hoạch tổ chức các hoạt động PVCĐ của ĐTN/HSV Trường tổ chức cho NH 2018-2023 
Đoàn thanh 

niên, HSV 

Văn bản triển khai/hình ảnh tổ chức các hoạt động PVCĐ của ĐTN/HSV Trường tổ chức 

cho NH 
2018-2023 

Đoàn thanh 

niên, HSV 

Thống kê số lượng NH tham gia/ Báo cáo tổng kết công tác Đoàn, Hội  2018-2023 
Đoàn thanh 

niên, HSV 

Các quyết định khen thưởng các NH có thành tích xuất sắc các hoạt động PVCĐ  2018-2023 
Đoàn thanh 

niên, HSV 

13 H15.15.03.13 Quyết định giao đề tài NCKH cho sinh viên  2018-2023 P. NCKH, 



SĐH&QHQT  

14 H15.15.03.14 Quyết định khen thưởng sinh viên trong hoạt động NCKH  2018-2023 
P. NCKH, 

SĐH&QHQT  

15 H15.15.03.15 
Kế hoạch, Biên bản Hội nghị, Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương 

pháp dạy và học 
2018-2023 

P. NCKH, 

SĐH&QHQT  

16 H15.15.03.16 Văn bản đề xuất, cử GV tham gia Hội thảo, Hội nghị  2018-2023 

Các Khoa, P. 

NCKH, 

SĐH&QHQT   

17 H15.15.03.17 Hình ảnh Cơ sở vật chất phục vụ dạy học (Phòng thí nghiệm, Phòng thực hành,…)  2018-2023 P. TCHC-QTTB 

18 H15.15.03.18 
Quyết định mua sắm Phần mềm dạy học trực tuyến 2018-2023 P. TCHC-QTTB 

Hình ảnh phần mềm, lớp học trực tuyến  2018-2023 P. TCHC-QTTB 

19 H15.15.03.19 Hệ thống E-learning   P. TCHC-QTTB 

                                                                                                                                                Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023                                   
                                                                                                                                 TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 
 
                                                                              
                                                                Huỳnh Bùi Linh Chi 

 

 

 

 

 


